
ĐỀ SỐ 4 (UNIT 9 & 10)

I – Choose the best option to complete each of the following sentences.

1. Most houses in this city has a special__________to be cool in summer.

A. design B. creature C. journey D. castle

2. Big cities share common and__________problems like crime, traffic and pollution.

A. comfortable B. automatic C. popular D. lovely

3. People will use more solar__________to power houses in the future.

A. force B. energy C. activity D. strength

II - Complete the following sentences using the given words in the box. There is ONE extra word.

comfortable Asia award iron

1. Kyoto in Japan is one of the most beautiful cities in__________.

2. New and modern technology will make our houses more__________.

3. You can__________your clothes easily with this specially designed appliance.

III - Complete the sentences using the superlative form of adjectives given.

1. The Landmark 81 is__________building in Ho Chi Minh City. (TALL)

2. This is__________rainfall I have seen in this month. (HEAVY)

3. “Real steel” was__________movie on TV last night. (INTERESTING)

IV - Answer the questions using the words given in brackets.

1. A: Do you think many guests will come this afternoon? (might)

B: I think many guests__________________________________________

2. A: Do you think Mary will hold a big birthday party? (might not)

B: I think Mary________________________________________________

3. A: Do you think that I will get this project? (might)

B: I think you_________________________________________________
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ĐÁP ÁN

I - Choose the best option to complete each of the following sentences.

1. Đáp án: A. design

Giải thích:

A. design (n.): thiết kế B. creature (n.): sinh vật

C. journey (n.): chuyến đi D. castle (n.): lâu đài

Xét về nghĩa, phương án A phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: Most houses in this city has a special design to be cool in summer. (Hầu hết những ngôi nhà

ở thành phố này có thiết kế đặc biệt để mát mẻ vào mùa hè.)

2. Đáp án: C. popular

Giải thích:

A. comfortable (adj.): thoải mái B. automatic (adj.): tự động

C. popular (adj.): phổ biến D. lovely (adj.): đáng yêu

Xét về nghĩa, phương án C phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: Big cities share common and popular problems like crime, traffic and pollution. (Các thành

phố lớn có cùng những vấn đề chung và phổ biến như tội phạm, giao thông và ô nhiễm.)

3. Đáp án: B. energy

Giải thích:

A. force (n.): lực B. energy (n.): năng lượng

C. activity (n.): hoạt động D. strength (n.): sức mạnh

Xét về nghĩa, phương án B phù hợp nhất.

Dịch  nghĩa: People will use more solar energy to power houses in the future. (Mọi người sẽ sử dụng

nhiều năng lượng mặt trời hơn để cung cấp năng lượng cho những ngôi nhà trong tương lai.)

II - Complete the following sentences using the given words in the box. There is ONE extra word.

1. Đáp án: Asia

Giải thích: Trước vị trí cần điền là giới từ “in” nên ta cần một danh từ. Dựa vào nghĩa của câu, danh từ

“Asia” (châu Á) là phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: Kyoto in Japan is one of the most beautiful cities in Asia. (Kyoto ở Nhật Bản là một trong

những thành phố đẹp nhất châu Á.)

2. Đáp án: comfortable

Giải thích: Trước vị trí cần điền là tính từ “more” trong cấu trúc so sánh hơn nên ta cần một tính từ. Dựa

vào nghĩa của câu, tính từ “comfortable” (thoải mái) là phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: New and modern technology will make our houses more comfortable. (Công nghệ mới và

hiện đại sẽ làm cho ngôi nhà của chúng ta thoải mái hơn.)

3. Đáp án: iron
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Giải thích: Trước vị trí cần điền là động từ khuyết thiếu “can” nên ta cần một động từ. Dựa vào nghĩa của

câu, động từ “iron” (là) là phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: You can iron your clothes easily with this specially designed appliance. (Bạn có thể là quần

áo một cách dễ dàng với thiết bị được thiết kế đặc biệt này.)

III - Complete the sentences using the superlative form of adjectives given.

1. Đáp án: the tallest

Giải thích: Ta thêm “-est” vào sau tính từ ngắn “tall” để có dạng so sánh nhất “the tallest”.

Dịch nghĩa: The Landmark 81 is the tallest building in Ho Chi Minh City. (Landmark 81 là tòa nhà cao

nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh.)

2. Đáp án: the heaviest

Giải thích: Tính từ “heavy” có tận cùng là “-y” nên ta sẽ bỏ “-y” và thêm “-iest” để có dạng so sánh nhất

“the heaviest”.

Dịch nghĩa: This is the heaviest rainfall I have seen in this month. (Đây là lượng mưa lớn nhất tôi từng

thấy trong tháng này.)

3. Đáp án: the most interesting

Giải thích: Ta dùng “most” trước tính từ dài “interesting” để có dạng so sánh nhất “the most interesting”.

Dịch nghĩa: “Real Steel” was the most interesting movie on TV last night. (“Tay đấm thép” là bộ phim

thú vị nhất trên tivi tối qua.)

IV - Answer the questions using the words given in brackets.

1. Đáp án: I think many guests might come this afternoon.

Dịch nghĩa:

A: Do you think many guests will come this afternoon? (Bạn có nghĩ rằng nhiều khách sẽ đến vào chiều

nay?)

B: I think many guests might come this afternoon. (Tôi nghĩ nhiều khách có thể đến chiều nay.)

2. Đáp án: I think Mary might not hold a big birthday party.

Dịch nghĩa:

A: Do you think Mary will hold a big birthday party? (Bạn có nghĩ Mary sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh

nhật lớn?) 

B: I think Mary might not hold a big birthday party. (Tôi nghĩ Mary có thể không tổ chức một bữa tiệc

sinh nhật lớn đâu.)

3. Đáp án: I think you might get this project.

Dịch nghĩa:

A: Do you think that I will get this project? (Bạn có nghĩ rằng tôi sẽ nhận được dự án này?)

B: I think you might get this project. (Tôi nghĩ bạn có thể nhận được dự án này.)
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